
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

XÃ NGỌC TRẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:         /QĐ-UBND Ngọc Trạo, ngày        tháng 7 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn  

trên địa bàn xã Ngọc Trạo 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NGỌC TRẠO 
 

Căn cứ Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;  

Căn cứ Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy;  

Căn cứ hướng dẫn số 557/STTTT – CNTT ngày 28/03/2022 về việc hướng dẫn 

hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng; 

Căn cứ Kế hoạch số 266-KH/TU ngày 26/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị; 

Căn cứ Kế hoạch số Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 25/5/2025 của UBND 

tỉnh về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 

quốc gia;  

Căn cứ Kế hoạch số 265-KH/TU ngày 24/4/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ công văn số 1790/SKHCN-CNTT&CĐS về việc hướng dẫn rà soát, 

kiện toàn và tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng 

tại địa phương; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thành lập 26 tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn trên địa bàn xã 

Ngọc Trạo gồm các ông, bà có tên sau:  

(Có danh sách chi tiết các tổ công nghệ số cộng đồng kèm theo) 

Điều 2. Chức năng và nhiệm vụ của Tổ công nghệ số cộng đồng: Bám sát 

các nhiệm vụ của cấp trên và của từng địa phương, cần cụ thể hóa những việc làm 

cụ thể, mục tiêu đạt được, thời gian hoàn thành, trong đó triển khai một số nội 

dung như sau:  

2.1. Thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật 

của nhà nước về công tác chuyển đổi số đến người dân, doanh nghiệp trên địa bàn. 

2.2. Trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh, 

người dân trên địa bàn ứng dụng công nghệ số, thương mại điện tử, dịch vụ công 

trực tuyến, các dịch vụ chuyển đổi số trong y tế, giáo dục, thanh toán không dùng 

tiền mặt.... 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có 

liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 
 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
- Như Điều 5 QĐ;  

- BCĐ Chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa;  

- Sở Khoa học và Công nghệ;  

- TTr Đảng ủy, TTr HĐND xã;  

- Chủ tịch, các PCT UBND xã;  

- Các trường học, Trạm y tế; 

- Tổ công nghệ số cộng đồng các thôn; 

- Lưu: VT, VHXH. 

CHỦ TỊCH 

          

 

 

 

 

Lê Đông Thịnh 
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DANH SÁCH CÁC TỔ CÔNG NGHỆ SỐ CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN XÃ NGỌC TRẠO 

Tổng số Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn xã Ngọc Trạo: 26 tổ. 

Tổng số thành viên các tổ: 140 thành viên (Danh sách kèm theo): 

STT Tên tổ Họ và tên thành viên Chức vụ trong tổ 
Số điện thoại 

liên hệ 
Ghi chú 

1 Tổ CNSCĐ thôn Ngọc Trạo 

Quách Văn Tháp Tổ trưởng 0366619499  

Đỗ Đức Nghiêm Tổ phó 0392338636  

Trịnh Thị Oanh Tổ viên 0389041050  

Quách Văn Tân Tổ viên 0335372270  

Nguyễn Văn Tiến Tổ viên 0328940757  

Bùi Văn Long Tổ viên 0983508700  

Tôn Đô Biên Tổ viên 0988956770  

2 Tổ CNSCĐ thôn Ngọc Long 

Lê Văn Hiến Tổ trưởng 0989374574  

Nguyễn Văn Hội Tổ phó 0383297159  

Nguyễn Văn Tới Tổ viên 0349272851  

Bùi Văn Tâm Tổ viên 0987852663  

Đào Xuân Thương Tổ viên 0342013756  

Nguyễn văn Xô Tổ viên 0393799215  

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tuấn Tổ trưởng 0986286382  

Nguyễn Xuân Cường Tổ phó 0965612660  
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3 Tổ CNSCĐ thôn Thiểm Niêm Bùi Văn Thể Tổ viên 0984202569  

Bùi Trung Thành Tổ viên 0984893265  

Doãn Mạnh Dũng Tổ viên 0399556696  

Bùi Văn Kháng Tổ viên 0385202900  

4 Tổ CNSCĐ thôn Dọc Dành 

Nguyễn Văn Tùng Tổ trưởng 0376682009  

Nguyễn Quốc Hội Tổ phó 0914677441  

Nguyễn Thị Nghiêm Tổ viên 0983575236  

Lê Văn Đại Tổ viên 0359948422  

Lê Văn Cầu Tổ viên 0357584950  

5 Tổ CNSCĐ thôn Ngọc Thanh 

Cao Văn Phú Tổ trưởng 0396739843  

Lê Văn Bắc Tổ phó 0974486126  

Lê Văn Nghĩa Tổ viên 0399855430  

Lê Văn Sơn Tổ viên 0966038618  

Lê Văn Tâm Tổ viên 0332977956  

6 Tổ CNSCĐ thôn Thành Công 

Quách Ngọc Hiên Tổ trưởng 0917491333  

Đinh Thị Hoa Tổ phó 0373300487  

Đinh Xuân Thành Tổ viên 0394301940  

Bùi Ngọc Báu Tổ viên 0369186752  

Nguyễn Hữu Trường Tổ viên 0382703379  
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7 Tổ CNSCĐ thôn Thành Minh 

Bùi Văn Chắt Tổ trưởng 0962616323  

Bùi Văn Thắng Tổ phó 0978009712  

Bùi Hữu Sơn Tổ viên 0528878555  

Đinh Xuân Liên Tổ viên 0362164568  

Bùi Thị Thương Tổ viên 0974080535  

8 Tổ CNSCĐ thôn Thành Sơn 

Bùi Văn Dũng Tổ trưởng 0335066388  

Bùi Hữu Hoài Tổ phó 0345756180  

Phạm Ngọc Thắng Tổ viên 0984928328  

Bùi Văn Huân Tổ viên 0387865802  

Bùi Ngọc Vinh Tổ viên 0976845011  

9 Tổ CNSCĐ thôn Eo Bàn 

Bùi Văn Trường Tổ trưởng 0855728864  

Phạm Văn Phong Tổ phó 0977508015  

Quách Lê Long Tổ viên 0383984078  

Đinh Xuân Kính Tổ viên 0912501415  

Đinh Xuân Linh Tổ viên 0964608238  
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Tổ CNSCĐ thôn Thành Du 

Phạm Minh Thuận Tổ trưởng 0974908939  

Phạm Huy Trung Tổ phó 0352344334  

Bùi Văn Kiều Tổ viên 0384086347  

Đinh Xuân Hữu Tổ viên 0365336400  
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Nguyễn Đình Xin Tổ viên 0363334651

Quách Thị Uyên Tổ viên 0374659442

11 Tổ CNSCĐ thôn Đồng Ngư

Bùi Văn Hải Tổ trưởng 0358341060

Bùi Văn Đoan Tổ phó 0961116388

Bùi Văn Thiệu Tổ viên 0985481221

Bùi Văn Điển Tổ viên 0376539508

Bùi Minh Hải Tổ viên 0339983188

Bùi văn Minh Tổ viên 0985193867

12 Tổ CNSCĐ thôn Dỹ Thắng

Bùi văn Tường Tổ trưởng 0978925004

Nguyễn Văn Cường Tổ phó 0945024895

Bùi Trung Tuyến Tổ viên 0856349399

Bùi Văn Lương Tổ viên 0342446156

Nguyễn Văn Dinh Tổ viên 0985125012

13 Tổ CNSCĐ thôn Dỹ Tiến

Bùi Văn Thanh Tổ trưởng 0335149311

Bùi Thị Lộc Tổ phó 0388236679

Bùi Mạnh Chung Tổ viên 0966386256

Bùi Tiến Thực Tổ viên 0988980419

Bùi Văn Hà Tổ viên 0367773492

Bùi Văn Tùng Tổ viên 0988224107
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14 Tổ CNSCĐ thôn Thạch Cừ 

Bùi Văn Giang Tổ trưởng 0328775337  

Bùi Thị Nữ Tổ phó 0383810872  

Bùi Văn cảnh Tổ viên 0386527808  

Bùi Thị Len Tổ viên 0326909759  

Bùi Văn Lợi Tổ viên 0366020653  

Bùi Văn Luật Tổ viên 0336056174  

Bùi Văn Chi Tổ viên 0399938034  

15 Tổ CNSCĐ thôn Hòa Lễ 

Bùi Văn Tân Tổ trưởng 0977675543  

Bùi Đức Đông Tổ phó 0349766960  

Bùi Thị Thu Hiền Tổ viên 0358964957  

Bùi Văn Đạt Tổ viên 0972159152  

Bùi Minh Dưỡng Tổ viên 0983024922  

Bùi Văn Thắng Tổ viên 0962857335  
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Tổ CNSCĐ thôn Yên Thịnh 

Lê Bỉnh Vinh Tổ trưởng 0962347905  

Lê Thị Biển Tổ phó 0344454278  

Trần Văn Hải Tổ viên 0989669423  

Nguyễn Viết Thức Tổ viên 0983087928  

Lê Quang Ngọc Tổ viên 0354378153  

17 Tổ CNSCĐ thôn Ngọc Tâm Trần Văn Đức Tổ trưởng 0986037882  
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Quách Văn Cường Tổ phó 0385309806  

Trần văn Tùng Tổ viên 0396898620  

Bùi Văn Ngọc Tổ viên 0385486558  

18 Tổ CNSCĐ thôn Thịnh Tiến 

Bùi Văn Toại Tổ trưởng 0338548551  

Mai Thị Luyện Tổ phó 0382041393  

Bùi Quang Thái Tổ viên 0977255094  

Trương Thanh Bình Tổ viên 03657866456  

Phạm Văn Hòa Tổ viên 0987593881  

19 Tổ CNSCĐ thôn Tân Lý 

Hoàng Công Thiết Tổ trưởng 0987660342  

Nguyễn Văn Nguyện Tổ phó 0982324190  

Bùi Văn Tuấn Tổ viên 0985795948  

Bùi Thị Liên Tổ viên 0342259377  

Dương Văn Công Tổ viên 0966408891  

Diêu Văn Duy Tổ viên 0962388122  

20 Tổ CNSCĐ thôn Nông Lý 

Bùi Minh Hải Tổ trưởng 0333474036  

Lê Thị Trang Tổ phó 0369199657  

Nguyễn Văn Dũng Tổ viên 0978202011  

Hoàng Công Kiên Tổ viên 0982916368  

Trương Thị Mai Tổ viên 0382666759  
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21 Tổ CNSCĐ thôn Ngọc Thành 

Quách Công Nha Tổ trưởng 0397283686  

Bùi Văn Tuyến Tổ phó 0345662765  

Quách Văn Nhạn Tổ viên 0333622019  

Bùi Đức Đăng Tổ viên 0854414681  

Bùi Hoàng Đại Tổ viên 0967475849  

22 Tổ CNSCĐ thôn Tân Thịnh 

Đinh Văn Lê Tổ trưởng 0967102377  

Nguyễn Quốc Văn Tổ phó 0989240530  

Trần Văn Tuân Tổ viên 0983930012  

Phạm Thị Hải Tổ viên 0356415542  

Phạm Cẩm Sơn Tổ viên 0358091152  
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Tổ CNSCĐ thôn Quỳnh Sinh 

Nguyễn Văn Tân Tổ trưởng 0395583776  

Lê Minh Dương Tổ phó 038616888  

Bùi Văn Bảng Tổ viên 0358256996  

Bùi Văn Bình Tổ viên 0967408564  

Lê Ngọc Dương Tổ viên 037400402  

24 Tổ CNSCĐ thôn Minh Ba 

Nguyễn Thị Hồng Tổ trưởng 0379080973  

Quách Công  Quyền Tổ phó 0967166452  

Bùi Quang Nguyên Tổ viên 0973008969  

Quách Công Điệp Tổ viên 0973738725  
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Bùi Tuấn Anh Tổ viên 0985309701

25 Tổ CNSCĐ thôn Tân Liên

Võ Tiến Nhàn Tổ trưởng 0379341350

Mai Tuấn Thành Tổ phó 0989035139

Trịnh Văn Tiến Tổ viên 0974938166

Đỗ Xuân Hoàng Anh Tổ viên 0359659126

Phạm Thị Mai Tổ viên 0335766314

26 Tổ CNSCĐ thôn Vạn Bảo

Nguyễn Đức Anh Tổ trưởng 0976093656

Lê Thị Phượng Tổ phó 0355068320

Lê Thọ Chung Tổ viên 0378012023

Trương Thành Quý Tổ viên 0985234897

Đinh Viết Cường Tổ viên 0818318866
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